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DANH SÁCH 
CÁC CÁ NHÂN XÉT CHỌN 60 CÁ NHÂN TIÊU BIỂU TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG, BẢO VỆ 
VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (1975 - 2025)



	STT 
	Họ tên cá nhân được đề xuất, giới thiệu
	Chức danh, chức vụ

	1. 
	Ông Nguyễn Văn Linh
(Mất năm 1998)
	Nguyên Tổng Bí thư, Nguyên Bí thư Trung ương cục miền Nam, Nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM

	2. 
	Ông Phạm Hùng
(Mất năm 1988)
	Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Phó Thủ tướng Nam bộ, Trưởng Bộ Công an

	3. 
	Ông Võ Văn Kiệt 
(Mất năm 2008)
	Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Nguyên Bí thư Thành ủy TP. HCM

	4. 
	Ông Phan Văn Khải
(Mất năm 2018)
	Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBND Thành phố từ 1985 đến tháng 3/1989
Nguyên Thủ tướng Chính phủ

	5. 
	Ông Nguyễn Hữu Thọ
(Mất năm 1996)
	Nguyên Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch đầu tiên của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và Chủ tịch Hội đồng cố vấn của Cộng hòa miền Nam Việt Nam chức vụ tương đương với Chủ tịch nước

	6. 
	Ông Võ Trần Chí
(Mất năm 2011)
	Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM

	7. 
	Ông Trần Văn Trà
(Mất năm 1996)
	Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nguyên Chủ tịch Ủy ban Quân quản TP, Tư lệnh Quân giải phóng Miền nam và Phó Tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh

	8. 
	Ông Vũ Hắc Bồng
(Mất năm 2022)
	Nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM

	9. 
	Ông Trương Tấn Sang
	Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM

	10. 
	Ông Nguyễn Minh Triết
	Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM

	11. 
	Trung tướng Võ Viết Thanh
	Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Nguyên: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM

	12. 
	Ông Phạm Chánh Trực
	Nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP.HCM

	13. 
	Bà Phạm Phương Thảo
	Nguyên Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP.HCM

	14. 
	Bà Trương Mỹ Hoa (Bảy Thư)
	Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

	15. 
	Ông Nguyễn Khắc Êm
	Tổ trưởng dân phố 29, phường Bến Nghé, Quận 1

	16. 
	Bà Ngô Thị Huệ (Bảy Huệ)
(Mất năm 2022)
	Nguyên Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh

	17. 
	Bà Đỗ Duy Liên
(Mất năm 2024) 
	Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố

	18. 
	Ông Nguyễn Vĩnh Nghiệp
(Mất năm 2007)
	AHLĐ, Nguyên ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.HCM

	19. 
	Tiến sĩ Võ Tá Hân
	Chuyên gia tài chính - ngân hàng và quản trị doanh nghiệp, Người Việt Nam ở nước ngoài

	20. 
	Luật sư Trương Thị Hòa
	Luật sư, Đoàn Luật sư TP.HCM 

	21. 
	TS Trần Thành Long
	Nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM

	22. 
	Bà Trần Tố Nga
	Người Việt Nam ở nước ngoài

	23. 
	Ông Nguyễn Văn Thể
	Trưởng ban Ban Công tác Mặt trận ấp, Tổ phó Tổ Nhân dân 1, ấp Đông Lân 1, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn

	24. 
	Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ
	Nguyên Tham mưu trưởng Quân khu 7, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TPHCM

	25. 
	TS. Lương Bạch Vân
	Việt kiều Pháp; Chủ tịch Hội Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh

	26. 
	Ông Dương Quang Trung
(Mất năm 2013)
	Anh hùng Lao động, Thầy thuốc nhân dân, Viện sĩ, Tiến sĩ, Bác sĩ

	27. 
	Ông Trần Đông A
	Anh hùng Lao động, Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc nhân dân

	28. 
	Ông Nguyễn Chấn Hùng
	Giáo sư, Tiến sĩ Y khoa, Thầy thuốc nhân dân, Anh hùng Lao động 

	29. 
	Bà Phan Kim Phương
	Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyên Phó Giám đốc Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh

	30. 
	Bà Nguyễn Thị Ngọc Phượng
	Anh hùng Lao động, Giáo sư, Bác sĩ, Thầy thuốc Nhân dân, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ

	31. 
	Ông Văn Tần
(Mất năm 2023)
	Anh hùng lao động, Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ, Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Bình dân

	32. 
	Ông Trần Văn Giàu
(Mất năm 2010) 
	Nhà cách mạng, Giáo sư sử học, Anh hùng Lao động, Nguyên Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ, nguyên Chủ tịch Ủy ban kháng chiến Nam Bộ

	33. 
	GS.TS. Đặng Lương Mô
	Nhà khoa học, cố vấn cao cấp 

	34. 
	Ông Nguyễn Đình Đầu
(Mất năm 2024)
	Nhà nghiên cứu lịch sử, địa lý

	35. 
	Ông Chu Phạm Ngọc Sơn
(Mất năm 2024)
	Giáo sư, Tiến sĩ

	36. 
	Ông Nguyễn Đình Tư
	Nhà nghiên cứu lịch sử

	37. 
	Ông Huỳnh Trí Bá (danh cầm Bảy Bá/ soạn giả Viễn Châu)
(Mất năm 2016)
	Nghệ sĩ nhân dân

	38. 
	Ông Diệp Minh Châu
(Mất năm 2002) 
	Họa sĩ, nhà điêu khắc, Nguyên Chủ tịch Hội Mỹ thuật TPHCM

	39. 
	[bookmark: _Hlk186423049]Bà Trương Phụng Hảo 
(NSND Phùng Há)
(Mất năm 2009)
	Nghệ sĩ tiền phong lĩnh vực hát bội, cải lương 

	40. 
	Ông Trần Văn Khê
(Mất năm 2015)
	Giáo sư, Tiến sĩ Âm nhạc

	41. 
	NSND Kim Cương
	Nguyên sáng lập, Trưởng đoàn Kịch nói Kim Cương; Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 2009 – 2024; Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam TP.HCM khóa IX; Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, người tàn tật và trẻ mồ côi TP.HCM

	42. 
	Ông Nguyễn Hồng Xuân 
(Nhạc sĩ Xuân Hồng)
(Mất năm 1996)
	Nguyên Tổng thư ký (Chủ tịch) Hội Âm nhạc Thành phố, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

	43. 
	Ông Trịnh Công Sơn
(Mất năm 2001)
	Nhạc sĩ

	44. 
	TS. Nguyễn Bá
	Nguyên Giám đốc Bưu điện TP.HCM, Nguyên Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam

	45. 
	Ông Trần Bạch Đằng
(Mất năm 2007)
	Nguyên Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Gia Định, Ban Tuyên huấn Trung ương Cục, nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà thơ

	46. 
	Ông Phạm Khắc
(Mất năm 2007)
	Anh hùng Lao động, Nguyên Giám đốc Đài Truyền hình TP.HCM

	47. 
	Bà Nguyễn Thị Ráo 
(Ba Thi)
(Mất năm 2002)
	Anh hùng Lao động, Nguyên Giám đốc Công ty Kinh doanh Lương thực TP.HCM

	48. 
	Ông Tôn Thọ Khương
(Mất năm 2007)
	Anh hùng Lao động, Trưởng Hoa tiêu Cảng Sài Gòn (1975-1991)

	49. 
	Ông Trần Du Lịch
	Tiến sĩ, Nguyên Phó đoàn Đại biểu Quốc Hội đơn vị TP HCM, Ủy viên Hội đồng Khoa học TP.HCM

	50. 
	Bà Mai Kiều Liên
	Anh hùng Lao động, TGĐ Vinamilk

	51. 
	Bà Nguyễn Thị Nghĩa 
(Chín Ngân)
	Anh hùng Lao động, Nguyên Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op

	52. 
	Đại tá Lý Đại Bàng
(Mất năm 2010)
	Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

	53. 
	Ông Mai Chí Thọ
(Mất năm 2007)
	Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND Thành phố từ tháng 3/1979 đến tháng 6/1986. Bí thư Thành ủy từ tháng 10/1986 đến hết Đại hội Đảng lần thứ VI).

	54. 
	Thượng tướng
AHLLVTND 
Phan Trung Kiên
	Nguyên UVBCHTW, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Nguyên Tư lệnh Quân khu 7, Nguyên Tư lệnh TP.HCM

	55. 
	Ông Nguyễn Văn Tàu 
(Tư Cang)
	Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

	56. 
	Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình 
(Mất năm 1995)
	Tổng giám mục tiên khởi của Tổng giáo phận Sài Gòn



	57. 
	Ông Nghị Đoàn
(Mất năm 2020)
	Nguyên Đại biểu Quốc hội Khóa VI, Thành ủy viên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5, Trưởng Ban Công tác người Hoa Thành phố, Chủ tich Hội văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số TP

	58. 
	Ni sư trưởng Thích nữ Huỳnh Liên 
(Mất năm 1987) 
	- Người sáng lập và trụ trì chùa Từ Nghiêm
- Thành lập và lãnh đạo Ni bộ Bắc tông tại miền Nam Việt Nam

	59. 
	Trưởng lão Hòa thượng pháp chủ Thích Trí Quảng
	Chủ tịch Hội đồng giám luật Hội đồng chứng minh Trung ương, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM

	60. 
	[bookmark: _Hlk186423231]Gioan Baotixita Lê Đức Thịnh
	Hiệp sĩ Đại thánh giá do tòa thánh Vatican phong tước
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